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Hệ thống kinh doanh thông minh (Business Intelligence ‒ BI) là một 

chủ đề nổi bật, thu hút sự chú ý đáng kể trong thời gian gần đây nhờ 

khả năng cải thiện hiệu suất hoạt động của cả tổ chức và cá nhân. 

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của chất lượng hệ thống BI 

đến hiệu suất cá nhân, thông qua vai trò trung gian của sử dụng hệ 

thống kế toán quản trị (Management Accounting System ‒ MAS). Đồng 

thời, nghiên cứu cũng xem xét vai trò điều tiết của lãnh đạo chuyển đổi 

(Transformational Leadership ‒ TL) trong mối quan hệ giữa chất lượng 

hệ thống BI và sử dụng MAS. Nghiên cứu sử dụng một mẫu khảo sát 

thuận tiện với 326 nhà kế toán quản trị. Phần mềm SmartPLS được sử 

dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần 

của chất lượng hệ thống BI, bao gồm chất lượng hệ thống, chất lượng 

thông tin, chất lượng dịch vụ hỗ trợ và chất lượng dữ liệu, có tác động 

đến sử dụng MAS, từ đó tác động gián tiếp đến hiệu suất cá nhân. 

Ngoài ra, lãnh đạo chuyển đổi đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa 

chất lượng hệ thống BI và sử dụng MAS. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề 

xuất những hàm ý quản trị quan trọng cả về lý thuyết lẫn thực tiễn, 

nhằm nâng cao hiệu suất cá nhân trong bối cảnh ứng dụng hệ thống 

BI. 

Abstract 

Business intelligence (BI) system has recently garnered significant 

attention due to their ability to improve both organizational and 

individual performance. This study aims to analyze the impact of BI 
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system quality on individual performance through the mediating role 

of management accounting system (MAS) usage. Additionally, this 

study investigates the moderating role of transformational leadership 

(TL) in the relationship between BI system quality and MAS usage. The 

study uses a convenience sample of 326 management accountants. 

SmartPLS software is used to analyze the data. The results show that 

the components of BI system quality, including system quality, 

information quality, support service quality, and data quality, have an 

impact on MAS usage, which in turn indirectly affects individual 

performance. In addition, transformational leadership plays a 

moderating role in the relationship between BI system quality and MAS 

usage. Based on these findings, the study offers significant managerial 

implications for both theory and practice, aiming to improve individual 

performance in the context of BI system application. 

 

1. Giới thiệu 

Hệ thống kinh doanh thông minh đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quản lý, 

phân tích và báo cáo dữ liệu, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin chính xác và 

kịp thời (Ain và cộng sự, 2019; Elbashir và cộng sự, 2022). Hệ thống kinh doanh thông minh 

(Business Intelligence – BI) cung cấp các giao diện tương tác, cho phép người ra quyết định thực hiện 

phân tích, trực quan hóa dữ liệu, dự báo xu hướng, và nhận diện các cơ hội tiềm năng (Turban, 2011). 

Với sự lan tỏa của văn hóa dữ liệu và công cụ phân tích dữ liệu lớn, thị trường phần mềm BI dự báo 

sẽ phát triển mạnh mẽ trong lương lai. 

Dù có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng mục đích chính của hệ thống BI là các giải pháp công 

nghệ phức hợp, cung cấp thông tin chất lượng từ các kho dữ liệu được thiết kế hợp lý. Những hệ thống 

này kết nối với các công cụ thân thiện với doanh nghiệp, cho phép người dùng truy cập kịp thời, phân 

tích hiệu quả và trình bày thông tin một cách sâu sắc (Kulkarni và cộng sự, 2017).  

Với sự phát triển của công nghệ trong kỷ nguyên kinh tế số, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh 

nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP), quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship 

Management – CRM) và phần mềm kế toán đang ngày càng được các doanh nghiệp tại Việt Nam chú 

trọng. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (Vietnam E-Commerce Association ‒ VECOM), 

tỷ lệ doanh nghiệp lớn áp dụng phần mềm kế toán đã tăng trưởng ổn định, đạt 65% vào năm  2024. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng các hệ thống BI là một công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị 

kế toán vẫn còn nhiều hạn chế. 

Dù một số doanh nghiệp đã triển khai BI, mức độ sử dụng chưa đạt hiệu quả tối ưu. Các doanh 

nghiệp thường gặp phải khó khăn trong việc tích hợp các tính năng nâng cao của hệ thống BI vào 

thực tế, chủ yếu do thiếu hiểu biết về hệ thống, hạn chế trong đào tạo chuyên sâu và sự chậm trễ trong 

thay đổi lãnh đạo và quản lý (Hoang & Bui, 2023). Điều này cho thấy vẫn còn một khoảng trống đáng 

kể trong việc khai thác toàn bộ tiềm năng của BI trong kế toán quản trị tại Việt Nam (Arief, 2024). 

Đồng thời, tỷ lệ thất bại cao khi triển khai BI tại các doanh nghiệp trong nước cũng nhấn mạnh những 

thách thức mà các tổ chức phải đối mặt (Nofal & Yusof, 2013). 
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Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào các yếu tố tổ chức như hỗ trợ lãnh đạo, tài nguyên 

và sự phù hợp với nhiệm vụ (Wixom & Watson, 2001; Popovič và cộng sự, 2012). Bên cạnh đó, yếu 

tố kỹ thuật như chất lượng dữ liệu và tích hợp hệ thống cũng được đề cập. Tuy nhiên, những yếu tố 

này lại chưa làm rõ tác động ở cấp độ cá nhân, một yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả giá trị của 

BI (Torres & Sidorova, 2019). 

Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh vai trò của hành vi sử dụng cá nhân trong hệ thống BI, thông 

qua việc kết hợp mô hình thành công hệ thống thông tin của DeLone và McLean (2003) và lý thuyết 

lãnh đạo chuyển đổi (Bass & Avolio, 1993; Arief, 2024). Đây là cách tiếp cận mới nhằm giải thích 

tác động của BI đến hiệu suất cá nhân thông qua hành vi sử dụng hệ thống kế toán quản trị 

(Management Accounting System ‒ MAS), một lĩnh vực còn ít được nghiên cứu tại Việt Nam. Nghiên 

cứu tập trung vào các thành phần quan trọng của chất lượng hệ thống BI như chất lượng hệ thống, 

thông tin, dịch vụ và dữ liệu, đồng thời đánh giá vai trò của chúng trong việc thúc đẩy sử dụng thường 

xuyên và sáng tạo MAS, qua đó cải thiện hiệu suất cá nhân. 

Để đạt được mục tiêu như trên, nghiên cứu này thực hiện phân tích dữ liệu khảo sát đối với các 

nhà kế toán quản trị tại các doanh nghiệp bằng phần mềm SmartPLS thông qua mô hình đo lường và 

mô hình cấu trúc. Do đó, nghiên cứu này được cấu trúc thành năm phần. Đầu tiên là giới thiệu, phần 

thứ hai trình bày cơ sở lý thuyết, phần thứ ba trình bày phương pháp nghiên cứu, phần thứ tư trình 

bày kết quả và thảo luận, cuối cùng nghiên cứu này trình bày kết luận và các hàm ý quản trị cũng như 

những hạn chế cần khắc phục. 

2. Lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

2.1. Lý thuyết nền 

Lý thuyết nền phổ biến trong nghiên cứu về BI là mô hình thành công hệ thống thông tin (DeLone 

& McLean, 1992, 2003), với các yếu tố chất lượng cốt lõi: chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, 

chất lượng dịch vụ và yếu tố chất lượng dữ liệu (Mudau và cộng sự, 2024; Torres & Sidorova, 2019). 

Các yếu tố này ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định sử dụng của người dùng, qua đó tạo ra giá trị tổ 

chức. Đồng thời, mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) của Davis 

(1989) nhấn mạnh rằng tính dễ sử dụng cảm nhận và tính hữu ích cảm nhận là hai yếu tố quyết định 

ý định sử dụng công nghệ (Harryanto và cộng sự, 2019). Sự kết hợp hai lý thuyết này đã được vận 

dụng để nghiên cứu BI, nhưng thường chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản, chưa giải thích được sự khác 

biệt giữa hành vi sử dụng cơ bản và nâng cao (Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018; Gonzales & 

Wareham, 2019; Trieu và cộng sự, 2022). Điều này nhấn mạnh rằng để tối ưu hóa hiệu suất cá nhân, 

người dùng cần phải vượt qua việc sử dụng cơ bản và khai thác các tính năng nâng cao của hệ thống 

BI. 

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, lãnh đạo chuyển đổi (Bass & Avolio, 1993) được xem là một yếu tố 

quan trọng trong việc thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong sử dụng công nghệ. Lãnh đạo chuyển đổi 

này khuyến khích nhân viên vượt qua các rào cản tâm lý và kỹ thuật để khai thác các tính năng nâng 

cao của BI (Chen, 2010). Đây là khía cạnh đặc biệt có giá trị trong môi trường kế toán quản trị, nơi 

các chức năng như phân tích dự đoán và trực quan hóa dữ liệu có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu hiện tại vẫn còn tồn tại khoảng trống. Phần lớn tập trung vào ý định sử dụng 
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hoặc các thước đo định lượng chung, như tần suất sử dụng, mà chưa đi sâu vào hành vi sử dụng thực 

tế (Hou, 2012; Huang và cộng sự, 2012). Mối liên hệ giữa các yếu tố như chất lượng hệ thống, dữ 

liệu, thông tin, và dịch vụ với hành vi sử dụng nâng cao của cá nhân vẫn chưa được làm rõ (Torres & 

Sidorova, 2019). Đồng thời, các kết quả không đồng nhất về tác động của BI lên hiệu suất cá nhân 

(Ain và cộng sự, 2019; Gaardboe và cộng sự, 2017; Jaradat và cộng sự, 2024) đặt ra yêu cầu cấp thiết 

cho các nghiên cứu tiếp theo. 

2.2. Phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.2.1. Mối quan hệ giữa chất lượng hệ thống BI và mức độ sử dụng MAS  

Dựa trên lý thuyết nền, mô hình thành công hệ thống thông tin (DeLone & McLean, 1992, 2003) 

nhấn mạnh rằng các yếu tố chất lượng như hệ thống, thông tin, dịch vụ, và dữ liệu là cốt lõi trong việc 

ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định sử dụng công nghệ. Đồng thời, lý thuyết chấp nhận công nghệ 

(TAM) của Davis (1989) khẳng định tính hữu ích cảm nhận và tính dễ sử dụng cảm nhận quyết định 

việc sử dụng công nghệ. Sự kết hợp của hai lý thuyết này tạo nền tảng vững chắc để phân tích vai trò 

của chất lượng hệ thống BI trong môi trường kế toán quản trị (MAS). Cụ thể, hệ thống BI với chất 

lượng cao giúp giảm nỗ lực truy cập chức năng (Mudau và cộng sự, 2024; Cohen & Kangethe, 2015), 

tăng niềm tin thông qua dữ liệu chính xác (Cohen và cộng sự, 2016; Işık và cộng sự, 2013), cải thiện 

kỳ vọng lợi ích từ thông tin đầu ra (Popovič và cộng sự, 2012; Ojo, 2017) và nâng cao trải nghiệm 

dịch vụ (Ojo, 2017). Những yếu tố này không chỉ thúc đẩy hành vi sử dụng thường xuyên mà còn 

khuyến khích người dùng khai thác các chức năng nâng cao, qua đó tối ưu hóa hiệu suất cá nhân trong 

sử dụng MAS (Hou, 2012; Mudau và cộng sự, 2024). Từ đây, giả thuyết nghiên cứu H1 được đề xuất 

như sau: 

- Giả thuyết H1: Chất lượng hệ thống BI tác động tích cực đến mức độ sử dụng MAS. 

2.2.2. Sử dụng hệ thống kế toán quản trị và hiệu suất cá nhân 

Theo mô hình thành công hệ thống thông tin (DeLone & McLean, 2003), việc sử dụng hệ thống 

không chỉ mang lại lợi ích tổ chức mà còn cải thiện hiệu suất cá nhân, đặc biệt khi hệ thống được sử 

dụng thường xuyên và nâng cao. Trong môi trường kế toán quản trị, MAS (hệ thống kế toán quản trị) 

là công cụ không chỉ hỗ trợ các tác vụ cơ bản mà còn cung cấp các tính năng tiên tiến như phân tích 

dữ liệu chi tiết và trực quan hóa thông tin. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc sử dụng MAS 

có thể gia tăng hiệu suất cá nhân bằng cách cải thiện khả năng ra quyết định và xử lý công việc (Hou, 

2012; Jeyaraj, 2020; Tam & Oliveira, 2016). 

Đặc biệt, khi người dùng chuyển từ sử dụng thường xuyên sang khai thác các chức năng nâng cao, 

họ có thể tận dụng tối đa tiềm năng của hệ thống, mở rộng các ứng dụng trong phân tích dự đoán và 

hỗ trợ chiến lược ( Li và cộng sự 2013; Sun, 2012). Điều này không chỉ cải thiện hiệu suất cá nhân 

mà còn tăng cường giá trị từ dữ liệu sẵn có trong môi trường kế toán quản trị (Appelbaum và cộng 

sự, 2017; Mudau và cộng sự, 2024). Từ đó, nghiên cứu đưa ra giả thuyết H2 như sau: 

- Giả thuyết H2: Sử dụng MAS tác động tích cực đến hiệu suất cá nhân. 

2.2.3. Chất lượng hệ thống BI, sử dụng MAS và hiệu suất cá nhân 

Chất lượng hệ thống BI được đo lường qua các yếu tố như chất lượng hệ thống, thông tin, dịch 

vụ, và dữ liệu không chỉ thúc đẩy ý định sử dụng mà còn cải thiện hiệu suất cá nhân bằng cách tạo ra 

giá trị tổ chức (DeLone & McLean, 2003). Đồng thời, nghiên cứu về MAS cho thấy hệ thống này 
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không chỉ hỗ trợ việc tổ chức và quản lý dữ liệu từ BI mà còn chuyển đổi thông tin thành báo cáo và 

chỉ số phù hợp với công việc, giúp tối ưu hóa việc ra quyết định và cải thiện hiệu suất cá nhân 

(Chenhall & Moers, 2015; Laursen & Thorlund, 2016). 

Nhiều  nghiên cứu trước đây khẳng định rằng hiệu suất cá nhân là kết quả của việc sử dụng thành 

công các hệ thống thông tin (Hou, 2012; Jeyaraj, 2020; Tam & Oliveira, 2016). Chất lượng hệ thống 

BI tốt không chỉ thúc đẩy sử dụng thường xuyên mà còn khuyến khích sử dụng nâng cao, qua đó tác 

động tích cực đến hiệu suất cá nhân thông qua vai trò trung gian của MAS (Mudau và cộng sự, 2024). 

Điều này nhấn mạnh rằng MAS là cầu nối quan trọng giúp chuyển hóa các lợi ích từ hệ thống BI 

thành kết quả thực tế trong công việc. Dựa trên lập luận này, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H3 như 

sau: 

- Giả thuyết H3: Chất lượng hệ thống BI tác động gián tiếp đến hiệu suất cá nhân thông qua vai 

trò trung gian của MAS. 

2.2.4. Lãnh đạo chuyển đổi, chất lượng hệ thống BI và mức độ sử dụng MAS 

Sự kết hợp giữa chất lượng hệ thống BI và mức độ sử dụng hệ thống MAS đóng vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao hiệu quả công việc và hỗ trợ ra quyết định trong tổ chức. Tuy nhiên, hiệu quả tối 

ưu của mối quan hệ này không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật mà còn chịu tác động mạnh mẽ 

từ phong cách lãnh đạo. Lãnh đạo chuyển đổi, với khả năng truyền cảm hứng, thúc đẩy sự sáng tạo 

và khuyến khích đổi mới, được xem là yếu tố điều tiết quan trọng trong việc khai thác tiềm năng của 

các hệ thống này (Bass, 1999). 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy lãnh đạo chuyển đổi không chỉ thúc đẩy việc áp dụng các công 

nghệ mới mà còn định hình cách thức tương tác giữa BI và MAS, qua đó cải thiện hiệu quả công việc 

và nâng cao chất lượng ra quyết định (García-Morales và cộng sự, 2012). Bằng cách tạo ra một môi 

trường làm việc cởi mở, lãnh đạo chuyển đổi khuyến khích nhân viên khai thác toàn diện các tính 

năng của cả hai hệ thống, từ đó tối ưu hóa sự tích hợp và đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu tổ chức. 

Dựa trên cơ sở lý luận này, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H4 như sau: 

- Giả thuyết H4: Lãnh đạo chuyển đổi điều tiết mối quan hệ giữa chất lượng hệ thống BI và mức 

đội sử dụng MAS. 

Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình 1. 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu này tập trung vào các kế toán quản trị tại các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, đặc biệt 

trong các ngành tài chính, sản xuất, thương mại điện tử và viễn thông, nơi hệ thống kinh doanh thông 

minh được ứng dụng rộng rãi. Phương pháp lấy mẫu thuận tiện được sử dụng để tiếp cận các đối 

tượng nghiên cứu phù hợp. 

Quá trình chọn mẫu bắt đầu bằng việc liên hệ các tập trung vào nhà quản lý cấp trung trở lên, 

những người có hiểu biết sâu về kế toán quản trị và hệ thống BI của doanh nghiệp. Từ tháng 4‒ 6 năm 

2024, khảo sát được thực hiện qua ứng dụng Biểu Mẫu của Google (Google Forms) với hai đợt nhắc 

nhở cách nhau ba tuần. Sau khi loại bỏ các phản hồi không hợp lệ, tổng cộng 326 phản hồi đạt tiêu 

chuẩn đã được thu thập để phân tích.Phân tích dữ liệu cho thấy phần lớn người tham gia là các nhà 

quản lý cấp trung trở lên, với thời gian công tác trung bình 5 năm, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy 

cho nghiên cứu. 

Chất lượng 

hệ thống 

 

Chất lượng 
thông tin 

 

Chất lượng 

dữ liệu 

 

Chất lượng 
dịch vụ 

 

Chất lượng hệ 

thống kinh 

doanh thông 

minh (BI) 

Mức độ sử 

dụng hệ thống 

kế toán quản 

trị (MAS) 

Hiệu suất cá 

nhân 

Sử dụng 

thường xuyên 

Sử dụng 

nâng cao 

Lãnh đạo chuyển 
đổi 
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3.2. Thang đo 

Các công cụ nghiên cứu được xây dựng dựa trên công trình của DeLone và McLean (2003), với 

thang đo chất lượng hệ thống phản ánh tính khả dụng, dễ sử dụng, thời gian phản hồi và độ ổn định. 

Chất lượng dữ liệu được đo về tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ (Cohen và cộng sự, 2016; Hou, 

2012). Chất lượng thông tin đo lường tính chính xác, dễ hiểu, phù hợp, và hữu ích (DeLone & 

McLean, 1992, 2003), trong khi chất lượng dịch vụ được đo về khả năng đáp ứng, hữu ích, và tin cậy 

(Petter và cộng sự, 2013). Tất cả các mục được đánh giá theo thang đo Likert 7 điểm (1 = hoàn toàn 

không đồng ý, 7 = hoàn toàn đồng ý). 

Việc sử dụng BI được chia thành sử dụng thường xuyên, hỗ trợ các nhiệm vụ thông thường qua 

báo cáo tiêu chuẩn và sử dụng nâng cao, áp dụng các tính năng như trực quan hóa, phân tích dự đoán 

và chức năng truy sâu để hỗ trợ lập kế hoạch, phân tích và dự báo (Li và cộng sự, 2013). Hiệu suất cá 

nhân được đo bằng năm yếu tố: ra quyết định chính xác, năng suất, thông tin rõ ràng, tiết kiệm thời 

gian và khả năng phân tích (Hou, 2012; Igbaria & Tan, 1997). Công cụ đo lường được kiểm tra qua 

khảo sát ban đầu với 10 chuyên gia và thử nghiệm thí điểm với 20 kế toán quản trị sử dụng BI để đảm 

bảo tính hợp lệ và độ tin cậy. 

Thang đo lãnh đạo chuyển đổi gồm bốn thành phần: động lực truyền cảm hứng, ảnh hưởng lý 

tưởng hóa, kích thích trí tuệ và xem xét cá nhân (Bass, 1999; Bass & Avolio, 1993). Thang đo này 

không chỉ phổ biến trong nghiên cứu quản lý mà còn được áp dụng để đánh giá ảnh hưởng của lãnh 

đạo đến hiệu suất làm việc và sự gắn kết trong bối cảnh ứng dụng BI và MAS, nơi lãnh đạo chuyển 

đổi đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sáng tạo và đổi mới. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

4.1.1. Kết quả đánh giá nhân khẩu học 

Dựa vào kết quả phân tích nhân khẩu học với kích thước mẫu 326, được phân bổ theo độ tuổi và 

thâm niên công tác trong lĩnh vực kế toán quản trị. Phần lớn người tham gia thuộc nhóm 26‒45 tuổi 

chiếm tỷ lệ lớn nhất với các mức thâm niên khác nhau. Trong đó, thâm niên từ 10 năm trở lên và từ 

6‒10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất, tương ứng là 27,3% và 23,3%. 

4.1.2. Mô hình đo lường 

Mô hình đo lường được xây dựng dựa trên lý thuyết về giá trị hội tụ và phân biệt, với các kiểm tra 

mức độ giải thích trung bình của biến tiềm ẩn tới các chỉ báo (Average Variance Extracted  ‒  AVE), 

chỉ số tương quan Heterotrait-Monotrait (Heterotrait-Monotrait Ratio – HTMT) và trọng số tải đảm 

bảo tính hợp lệ của thang đo (Fornell & Larcker, 1981; Hair và cộng sự, 2021). Đặc biệt, việc sử dụng 

thang đo bậc 2 tuân thủ hướng dẫn của (Becker và cộng sự, 2012), giúp mô hình phản ánh đầy đủ mối 

quan hệ giữa các khái niệm bậc cao và bậc thấp, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

Kết quả phân tích cho thấy các giá trị Cronbach's Alpha và độ tin cậy tổng hợp (Composite 

Reliability ‒ CR) đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn 0,7 do đó thang đo có độ tin cậy tốt. Các biến số như 

chất lượng thông tin (Information Quality – IQ) (Cronbach's Alpha = 0,926; CR = 0,940) và sử dụng 

thường xuyên (Regular Use – RU) (Cronbach's Alpha = 0,915; CR = 0,931) đạt mức độ cao, minh 
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chứng cho sự nhất quán giữa các biến quan sát. Về giá trị hội tụ, toàn bộ các giá trị AVE đều vượt 

ngưỡng 0,5 khẳng định khả năng giải thích mạnh mẽ của các biến quan sát đối với các biến tiềm ẩn. 

Đặc biệt, các biến như chất lượng dữ liệu (Data Quality – DQ) (AVE = 0,679) và IQ (AVE = 0,693) 

với mức độ hội tụ cao, cho thấy các chỉ báo không chỉ đo lường chính xác mà còn duy trì tính nhất 

quán với khái niệm. Như vậy, các chỉ số trên cho thấy thang đo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về độ tin 

cậy và giá trị hội tụ, tạo nền tảng vững chắc để tiến hành các phân tích tiếp theo trong mô hình. 

Dựa vào chỉ số HTMT trong Bảng 1, tất cả các giá trị đều nhỏ hơn ngưỡng tiêu chuẩn 0,85 (và 

trong nhiều trường hợp nhỏ hơn cả 0,70). Điều này cho thấy rằng các biến tiềm ẩn có giá trị phân biệt 

tốt. Cụ thể, các giá trị HTMT giữa DQ và hiệu suất cá nhân (Individual Performance – IP) (0,348), 

IQ và chất lượng dịch vụ (Quality of Service – QS) (0,7), và RU và chất lượng hệ thống (System 

Quality – SQ) (0,432) đều nằm trong phạm vi chấp nhận. Nhìn chung, các chỉ số HTMT đạt yêu cầu 

về giá trị phân biệt, đảm bảo tính độc lập của các khái niệm trong nghiên cứu. 

Bảng 1. 

Hệ số Heterotrait - Monotrait Ration (HTMT) 

Ghi chú: DQ: chất lượng dữ liệu; SQ: chất lượng hệ thống; IQ: chất lượng thông tin; QS: chất lượng dịch vụ; RU: sử dụng 

thường xuyên; IU: sử dụng sáng tạo; IP: hiệu suất cá nhân; TL: lãnh đạo chuyển đổi. 

4.1.2. Mô hình cấu trúc 

Sau khi kiểm định mô hình đo lường, nghiên cứu tiếp tục đánh giá mô hình cấu trúc. Để kiểm tra 

đa cộng tuyến, chỉ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factors ‒ VIF) được sử dụng, với 

ngưỡng lý tưởng là VIF < 5 (Hair và cộng sự, 2014). Kết quả cho thấy các giá trị VIF của các biến 

tiềm ẩn đều nhỏ hơn 2, cụ thể: BI = 1,094; MAS = 1,000; TL = 1,028; và TL x BI = 1,093. Những 

kết quả này khẳng định rằng hiện tượng đa cộng tuyến không xảy ra. 

  

 Biến DQ IP IQ IU QS RU SQ TL TL x BI 

DQ 

         

IP 0,348 

        

IQ 0,662 0,366 

       

IU 0,365 0,668 0,380 

      

QS 0,491 0,558 0,700 0,501 

     

RU 0,388 0,601 0,451 0,610 0,565 

    

SQ 0,519 0,404 0,626 0,454 0,470 0,432 

   

TL 0,070 0,388 0,104 0,283 0,271 0,122 0,087 

  

TL x BI 0,205 0,308 0,229 0,326 0,314 0,336 0,181 0,144 
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Hình 2. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc 

Ghi chú: * tương đương mức ý nghĩa 5%. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp Bootstrapping với 5.000 mẫu lặp lại để kiểm tra các mối quan 

hệ trực tiếp, gián tiếp, và tổng hợp trong mô hình. Kết quả phân tích từ Hình 2 và Bảng 2 cho thấy tất 

cả các giả thuyết từ H1 đến H4 đều được chấp nhận. Cụ thể, mối quan hệ BI → MAS → IP có hệ số 

beta = 0,311 và p = 0,000; cho thấy hệ thống kinh doanh thông minh (BI) tác động đáng kể đến hiệu 

suất cá nhân (IP) thông qua vai trò trung gian của MAS. Tương tự, mối quan hệ TL x BI → MAS → 

IP với hệ số beta = 0,112 và p = 0,000 cho thấy TL đóng vai trò điều tiết quan trọng, tăng cường tác 

động của BI lên MAS và IP. Nhìn chung, các kết quả này không chỉ ủng hộ các giả thuyết nghiên cứu 

mà còn khẳng định sự liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố trong mô hình, qua đó làm nổi bật vai trò của 

BI, MAS, và TL trong việc nâng cao hiệu suất cá nhân. 

Bảng 2. 

Kết quả kiểm định hệ số đường dẫn 

Giả thuyết Hệ số beta Giá trị p-value Kết quả 

H1 BI -> MAS 0,483 0,000 Chấp nhận 

H2 MAS -> IP 0,643 0,000 Chấp nhận 

H3 BI -> MAS -> IP 0,311 0,000 Chấp nhận 

H4 TL x BI -> MAS -> IP 0,112 0,000 Chấp nhận 

Ghi chú: DQ: chất lượng dữ liệu; SQ: chất lượng hệ thống; IQ: chất lượng thông tin; QS: chất lượng dịch vụ, RU: sử dụng 

thường xuyên; IU: sử dụng sáng tạo; IP: hiệu suất cá nhân; TL: lãnh đạo chuyển đổi. 

Ảnh hưởng từ BI → MAS có hệ số tác động 0,483 (mức vừa phải), phù hợp với lý thuyết rằng hệ 

thống BI hỗ trợ hiệu quả cho MAS thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu quản trị. Trong khi 

đó, tác động từ MAS → IP đạt hệ số 0,643 (rất mạnh), khẳng định MAS đóng vai trò thiết yếu trong 

việc nâng cao hiệu suất cá nhân nhờ cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Về khả năng dự đoán, 

giá trị Q² của IP là 0,252 và của MAS là 0,356, cho thấy mô hình dự đoán MAS hiệu quả hơn IP, 

đồng thời làm nổi bật vai trò trung gian của MAS trong mối quan hệ giữa BI và IP. Nhìn chung, mô 

0,175* 

Chất lượng hệ 

thống kinh 

doanh thông 

minh (BI) 

Mức độ sử 

dụng hệ thống 

kế toán quản 

trị (MAS) 

Hiệu suất cá 

nhân 

Lãnh đạo chuyển đổi 

 

0,483* 0,643
* 
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hình được đánh giá là phù hợp và có khả năng dự đoán đáng tin cậy, đáp ứng tốt các yêu cầu phân 

tích. 

4.2. Thảo luận 

Nghiên cứu này bổ sung vào tài liệu học thuật bằng cách làm rõ mối quan hệ giữa chất lượng hệ 

thống BI, mức độ sử dụng hệ thống kế toán quản trị và hiệu suất cá nhân trong bối cảnh Việt Nam, 

một nền kinh tế đang phát triển với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ. Kết quả cho thấy BI với chất 

lượng tốt (thông tin, hệ thống, dịch vụ và dữ liệu) không chỉ khuyến khích sử dụng thường xuyên mà 

còn thúc đẩy việc sử dụng sáng tạo hệ thống MAS, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu suất công 

việc. Phát hiện này mở rộng hiểu biết từ các nghiên cứu trước (Mudau và cộng sự, 2024; Popovič và 

cộng sự, 2014) bằng cách nhấn mạnh vai trò của MAS như một yếu tố trung gian, chuyển đổi dữ liệu 

BI thành thông tin hữu ích, từ đó tác động tích cực đến hiệu suất cá nhân và tổ chức. 

Ngoài ra, nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc sử dụng sáng tạo các tính năng nâng cao như phân tích 

dự đoán và trực quan hóa dữ liệu trong hệ thống kế toán quản trị (MAS) đóng vai trò quan trọng trong 

việc cải thiện hiệu suất cá nhân, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phức tạp trong tổ chức. Đây là một điểm 

nhấn mới, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học 

công nghệ, kết hợp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp 

với định hướng của Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy kinh tế số và phát triển bền vững (Quyết định 

số 749/QĐ-TTg, 2020; Quyết định số 1658/QĐ-TTg, 2021, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024). 

Hơn nữa, lãnh đạo chuyển đổi (TL) được xác định là yếu tố điều tiết quan trọng, tăng cường mối 

quan hệ giữa BI và MAS. Kết quả này phù hợp với lý thuyết của Bass (1999) và các nghiên cứu trước 

(García-Morales và cộng sự, 2012; Peng và cộng sự, 2021), nhấn mạnh rằng TL không chỉ khuyến 

khích sự sáng tạo và đổi mới trong việc sử dụng công nghệ mà còn tạo môi trường làm việc cởi mở, 

thúc đẩy thử nghiệm và tích hợp công cụ mới. Trong bối cảnh Việt Nam, TL đóng vai trò quan trọng 

trong việc hỗ trợ kế toán quản trị khai thác tối đa tiềm năng của BI và tăng cường tích hợp sáng tạo 

giữa BI và MAS, từ đó tối ưu hóa hiệu suất cá nhân và hiệu quả quản lý. 

5. Kết luận và hàm ý quản trị 

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu này đã làm sáng tỏ mối quan chất lượng hệ giữa hệ thống BI, mức dộ sử dụng hệ 

thống kế toán quản trị (MAS) và hiệu suất cá nhân trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang 

chuyển đổi số mạnh mẽ. Kết quả cho thấy BI với chất lượng cao (dữ liệu, thông tin, hệ thống, dịch 

vụ) không chỉ thúc đẩy hành vi sử dụng thường xuyên mà còn khuyến khích việc khai thác các tính 

năng nâng cao của MAS, từ đó tối ưu hóa quá trình ra quyết định và cải thiện hiệu suất công việc. Vai 

trò trung gian của MAS trong việc chuyển đổi dữ liệu BI thành thông tin hữu ích đã được khẳng định, 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp chặt chẽ hai hệ thống này trong nâng cao năng suất cá 

nhân và tổ chức. 

Hơn nữa, lãnh đạo chuyển đổi được xác định là yếu tố điều tiết quan trọng, không chỉ khuyến 

khích nhân viên sử dụng sáng tạo hệ thống BI mà còn định hướng cách tích hợp BI và MAS hiệu quả. 
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Phong cách lãnh đạo này tạo môi trường làm việc cởi mở, thúc đẩy sáng tạo, thử nghiệm và ứng dụng 

công nghệ, từ đó gia tăng hiệu quả quản lý và sự gắn kết trong tổ chức. 

Kết quả nghiên cứu không chỉ bổ sung vào lý thuyết về vai trò trung gian của MAS và vai trò điều 

tiết của lãnh đạo chuyển đổi, mà còn cung cấp cơ sở thực tiễn cho các doanh nghiệp trong việc tận 

dụng hệ thống BI và MAS để nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối 

cảnh Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, hướng đến sự phát 

triển bền vững và thích ứng với những biến động kinh doanh hiện đại. 

5.2. Hàm ý quản trị 

Nghiên cứu cung cấp những hàm ý quản trị quan trọng cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển 

đổi số và phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. Trước hết, các doanh nghiệp cần đầu tư vào hệ thống 

BI chất lượng cao, với các tính năng như phân tích dự đoán, trực quan hóa dữ liệu và tự động hóa báo 

cáo, nhằm tối ưu hóa khả năng sử dụng hệ thống MAS, hỗ trợ xử lý dữ liệu phức tạp và nâng cao 

năng lực ra quyết định. Đồng thời, cần xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu để nhân viên, 

đặc biệt là kế toán quản trị, khai thác hiệu quả các tính năng nâng cao của BI, thúc đẩy sáng tạo và 

tăng hiệu suất công việc (Hou, 2012; Igbaria & Tan, 1997).  

Lãnh đạo tổ chức nên áp dụng phong cách lãnh đạo chuyển đổi, khuyến khích sáng tạo và đổi mới 

trong sử dụng công nghệ, tạo môi trường làm việc cởi mở, nơi nhân viên được khuyến khích thử 

nghiệm và tích hợp các công cụ mới, qua đó nâng cao sự hợp tác và gắn kết trong tổ chức (Bass, 1999; 

Peng và cộng sự, 2021). Việc tích hợp BI và MAS vào chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp 

cần được thực hiện đồng bộ, không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn đóng góp vào việc đạt mục tiêu dài 

hạn, đồng thời tận dụng vai trò trung gian của MAS để chuyển đổi dữ liệu BI thành thông tin hữu ích, 

cải thiện khả năng thích ứng với biến động môi trường kinh doanh.  

Những hàm ý trên đây, kết hợp với việc đo lường hiệu quả ứng dụng thông qua các chỉ số như 

năng suất lao động và khả năng ra quyết định, sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 

cạnh tranh và phát triển bền vững, phù hợp với định hướng của Chính phủ về kinh tế số và chuyển 

đổi xanh như Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ VN (2020), Quyết định 1658/QĐ-

TTg của Thủ tướng chính phủ VN (2021), và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị (2024). 

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Nghiên cứu này mang lại nhiều đóng góp về việc sử dụng hệ thống BI trong doanh nghiệp nhưng 

vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Thứ nhất, dữ liệu thu thập từ kế toán quản trị chưa phản 

ánh đầy đủ trải nghiệm của mọi người dùng, đặc biệt ở các ngành hoặc tổ chức quốc tế. Nghiên cứu 

tương lai nên mở rộng khảo sát sang các lĩnh vực khác để kiểm tra tính khái quát của kết quả. Thứ 

hai, thiết kế cắt ngang gây hạn chế trong việc xác định mối quan hệ nhân quả giữa sử dụng BI và hiệu 

suất cá nhân. Thiết kế nghiên cứu theo chiều dọc hoặc thực nghiệm sẽ cung cấp bằng chứng rõ ràng 

hơn về tác động lâu dài, đặc biệt với việc sử dụng sáng tạo. Ngoài ra, khảo sát tự thực hiện có thể gây 

sai lệch do nhận thức cá nhân, làm giảm giá trị bên ngoài của kết quả. Các phương pháp như quan sát 

thực tế, phỏng vấn sâu hoặc phân tích dữ liệu hệ thống nên được bổ sung để tăng độ tin cậy. Thứ ba, 

nghiên cứu chưa phân biệt giữa sử dụng BI bắt buộc và tự nguyện, hoặc xem xét tác động của việc 

tích hợp nhiều hệ thống (ERP, CRM). Các nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào bối cảnh sử dụng, 



 
 Nguyễn Trọng Phương & Nguyễn Kim Nam (2024) JABES 35(9) 25-39  

36 

 

mức độ tự nguyện và tích hợp hệ thống để đánh giá chính xác hơn. Cuối cùng, sự khác biệt giữa người 

dùng thường xuyên và nâng cao có thể ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả hệ thống. Người dùng thông 

thường có thể né tránh hoặc đánh giá thấp tính năng nâng cao, làm giảm hiệu quả hệ thống. Để khắc 

phục, cần phát triển chương trình đào tạo phù hợp, đặc biệt ở Việt Nam, nơi nguồn lực hạn chế và 

trình độ công nghệ chưa cao. Tối ưu hóa hệ thống, nâng cao năng lực người dùng và tạo môi trường 

hỗ trợ sẽ giúp tối đa hóa giá trị đầu tư công nghệ. 
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